
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Đội 2 , Xã Cát Quế, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

29/05/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM KIỆT

0108297010

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây 
dựng     
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)   

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)

4659

2. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

3. Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi của máy vi tính)

2817

4. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

5. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

6. Phá dỡ 4311

7. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết:
- Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp;
- Cho thuê máy móc, thiết bị  xây dựng;
- Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính);
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa 
được phân vào đâu

7730

8. Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp 0130

9. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ NAM KIỆT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NAM KIET MANUFACTURING TRADING 
AND SERVICE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: NAM KIỆT CO ., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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10. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

11. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

12. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

13. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

14. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

15. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
( Trừ bán buôn vàng)

4662

16. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
Bán buôn xi măng
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
Bán buôn kính xây dựng
Bán buôn sơn, véc ni
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
Bán buôn đồ ngũ kim

4663(Chính)

17. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết:
+ Dây dẫn và thiết bị điện, 
+ Đường dây thông tin liên lạc, 
+ Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả cáp 
quang học, 
+ Đĩa vệ tinh, 
+ Hệ thống chiếu sáng, 
+ Chuông báo cháy, 
+ Hệ thống báo động chống trộm, 
+ Tín hiệu điện và đèn trên đường phố, 
+ Đèn trên đường băng sân bay. 
Hoạt động kết nối các thiết bị điện và đồ dùng gia đình.

4321

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;

8299

19. Trồng cây ăn quả 0121

20. Trồng cây gia vị, cây dược liệu 0128

21. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

22. Hoạt động dịch vụ trồng trọt 0161

23. Hoạt động dịch vụ chăn nuôi 0162

24. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện
Chi tiết: 
- Sản xuất mô tơ, máy phát;
- Sản xuất  biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện

2710
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1.500.000.000 VNĐ

25. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

26. Sản xuất máy thông dụng khác 2819

27. Sửa chữa thiết bị điện 3314

28. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)

3315

29. Sửa chữa thiết bị khác 3319

30. Xây dựng nhà các loại 4100

31. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

32. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

33. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

34. Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp 2821

35. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

36. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

37. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

38. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

39. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

40. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý, môi giới

4610

41. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

42. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

43. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

44. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt;
- Bán buôn thủy sản;
- Bán buôn rau, quả;
- Bán buôn cà phê;
- Bán buôn chè;
- Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột;
- Bán buôn thực phẩm khác.

4632

45. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

46. Bán buôn đồ uống 4633

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 215074144

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 4 Thôn Mỹ Thọ , Xã Hoài Mỹ, Huyện Hoài Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn 5, Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN ĐIỀN KIỆT Nam
15/12/1986 Kinh Việt Nam

27/02/2013 Công an Tỉnh Bình Định

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       215074144
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đội 4 Thôn Mỹ Thọ , Xã Hoài Mỹ, Huyện Hoài Nhơn, 
Tỉnh Bình Định, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn 5, Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN ĐIỀN KIỆT Nam

15/12/1986 Kinh Việt Nam

27/02/2013 Công an Tỉnh Bình Định

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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